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tộc 
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Mức độ khuyết 

tật
Kết quả Ghi Chú

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1 Trần Thị Liễu 01/01/1948 Thạnh Hưng 2 095148003937 Nữ Kinh Vận động Nặng Đạt Xác định mới

2 Lê Văn Bình 01/01/1936 Mỹ Trinh 095036001520 Nam Kinh Vận động Đặc biệt nặng Đạt Xác định lại

3 Nguyễn Văn Hớn 01/01/1937 Vĩnh Hưng 095037002180 Nam Kinh Vận động Nặng  Đạt
Xác định mới, 

Có công

4 Nguyễn Thị Thanh 01/01/1937 Thới Chiến 095137004438 Nữ Kinh Vận động Nhẹ Không đạt Xác định mới

5 Phạm Thị Những 01/01/1960 Thạnh Hưng 2 095160002617 Nữ Kinh Vận động Nặng Đạt Xác định lại

6 Nguyễn Minh Khôi 24/05/2020 Trà Hất 070220003150 Nam Kinh Khác Nặng Đạt Xác định mới

7 Nguyễn Thị Tâm 01/01/1935 Mỹ Trinh 095135001815 Nữ Kinh Vận động Nặng Đạt Xác định mới

8 Nguyễn Thị Quyên 01/01/1962 Giồng Bướm 095089009200 Nữ Kinh Vận động Nặng Đạt Xác định lại

9 Nguyễn Duy Kha 26/04/2020 Bắc Hưng 095220005793 Nam Kinh Khác Nhẹ Không đạt Xác định mới

10 Nguyễn Hoàng Duy Khanh 02/01/2023 Bắc Hưng 095223000377 Nam Kinh Vận động Nhẹ Không đạt Xác định mới

11 Trần Hồng Dung 11/11/1975 Công Điền 095175007437 Nam Kinh Vận động Nhẹ Không đạt Xác định mới

12 Trần Thị Phấn 01/01/1936 Giồng Bướm 095136003643 Nữ Kinh Vận động Đặc biệt nặng Đạt
Xác định lại, 

13 Hồ Văn Cuôi 01/01/1963 Thới Chiến 096063008345 Nam Kinh Vận động Nhẹ Không đạt Xác định mới

14 Trương Thị Đồng 01/01/1949 Giồng Bướm 095145002915 Nữ Kinh Vận động Nặng Đạt Xác định mới

(Kèm theo Thông báo số       /TB-UBND ngày      tháng 10 năm 2026 của Ủy ban nhân dân xã Châu Thới)

DANH SÁCH NIÊM YẾT XÁC ĐỊNH MỨC ĐỘ KHUYẾT TẬT 
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